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Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Hàng đồ cứng (Hải Phòng) 

Laboratory: Hardline Laboratory (Hai Phong) 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty SGS Việt Nam TNHH 

Organization: SGS Vietnam Ltd 

Số hiệu/ Code: VILAS 237 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Cơ 

Field: Mechanical 

Người quản lý/ Laboratory 

manager: 
Ung Thanh Vân 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
từ ngày       /      /2026 đến ngày 23/02/2027 

Địa chỉ: 

Address: 

198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh 

198 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City 

Địa điểm: 

Location: 

Xưởng X11, Khu nhà xưởng Hải Thành, Phường Kinh Dương,       

TP. Hải Phòng 

Workshop X11, Hai Thanh Workshop Area, Duong Kinh Ward,                    

Hai Phong City 

Điện thoại/ Tel: 0225 3 552 722 

Email: sgs.haiphong@sgs.com 

Website: www.vn.sgs.com 
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Phòng thử nghiệm hàng đồ cứng (Hải Phòng)/ Hardline Laboratory (Hai Phong)  
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Cơ 

Field of testing:  Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu 

có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Đồ chơi trẻ em  

(nhồi bông, 

nhựa, gỗ) từ 0  

đến 12 tuổi  

Toys (Plush,  

plastic,  

wooden) from 0  

to 12 yrs  

Kiểm tra lúc lắc  

Checking for Rattles  
-- 

(a) ASTM F963-23 

Clause 4.23.1 và 

4.23.2 

 

Ghi chú/ Note: 
Chú thích/ Note: 

- ASTM: American Society for Testing and Materials; 

(a) Phép thử cập nhật phương pháp thử trong danh mục phép thử (số 1) của Quyết định số:  2317/QĐ- 

VPCNCL ngày 07/10/2024)/ Update method version tests in list of accredited test (No 1) of accredition 

decision no. 2317/QĐ-VPCNCL dated 07/10/2024 

Trường hợp Công ty SGS Việt Nam TNHH cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

thì Công ty SGS Việt Nam TNHH phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for SGS Vietnam Ltd that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service 
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